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STT Mã sinh viên Ngày sinh
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11410504541 Lương Tuấn Anh 08/05/1998 TP Hà Nội Nam 2.81 137  1 K

11410504232 Nguyễn Thị Kim Anh 01/04/1998 Thanh Hoá Nữ 2.69 137  0 K

11410504313 Trần Văn Bảo 16/02/1998 Hà Nam Nam 2.76 137  0 K

11410504064 Hoàng Thị Bích 10/09/1998 Bắc Giang Nữ 2.86 137  0 K

11410504085 Nguyễn Văn Cường 05/10/1998 TP Hà Nội Nam 3.63 137  0 XS

11410504046 Trần Mạnh Cường 12/01/1998 Bắc Ninh Nam 3.03 137  1 K

11410504167 Vương Tiến Dũng 03/08/1997 TP Hà Nội Nam 2.87 137  0 K

11410504218 Nguyễn Hương Giang 17/04/1998 Hải Dương Nữ 3.32 137  0 G

11410504259 Trịnh Ngọc Hải 18/07/1998 Thanh Hoá Nam 3.28 137  0 G

114105045510 Nguyễn Thị Hiền 05/08/1998 Bắc Giang Nữ 3.07 137  0 K

114105045811 Lê Thị Hoài 25/08/1998 Thanh Hoá Nữ 3.42 137  0 G

114105039812 Quách Thị Thanh Hồng 01/11/1998 Bắc Giang Nữ 3.14 137  0 K

114105045913 Nguyễn Thị Hợp 10/08/1998 Bắc Ninh Nữ 3.26 137  0 G

114105046614 Giáp Thị Huê 01/12/1998 Bắc Giang Nữ 3.15 137  0 K

114105041115 Nguyễn Mạnh Hùng 03/01/1998 TP Hà Nội Nam 3.27 137  0 G

114105045616 Lê Ngọc Hưng 05/03/1997 Vĩnh Phúc Nam 2.96 137  0 K

114105040017 Nguyễn Thị Ngọc Ly 12/06/1998 Bắc Giang Nữ 3.34 137  0 G

114105046018 Đỗ Thị Phương 28/01/1998 Bắc Ninh Nữ 3.22 137  0 G

114105045319 Nguyễn Thị Phương 15/08/1998 Bắc Giang Nữ 2.86 137  0 K

114105041520 Trương Thị Phương 31/10/1998 Hải Dương Nữ 3.22 137  0 G

114105045721 Nguyễn Văn Quang 15/04/1998 Hải Phòng Nam 3.05 137  0 K

114105046722 Trần Văn Thành 18/01/1998 Hải Phòng Nam 3.24 137  0 G

114105046223 Nguyễn Thị Thảo 22/06/1998 Bắc Giang Nữ 3.59 137  0 G

114105040324 Trần Văn Thúy 25/12/1998 Bắc Ninh Nam 3.62 137  0 XS

114105041825 Nguyễn Bá Văn 01/03/1998 Bắc Ninh Nam 3 137  0 K
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Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 2  10  13  0  25

Giáo vụTrưởng khoa
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